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DANH SÁ CH CÁ C DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÂ N BỔ HẠN NGẠCH 

NHẬP KHẨU DỪA NĂM 2025 (đợt 1) 

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu dừa năm 

2025 (đợt 1) dựa trên kết quả đấu thầu (Summary List of Bid - Opening Result for 

the WTO Tariff Rate Quotas of year 2025 allocated through a competitive process) 

được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp trên 

cơ sở công bố cấp chứng nhận của Ngân hàng Đài Loan (BOT).  

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn 

hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn : Website Tư liệu thương mại Đài Loan 

(台灣國貿資料網). 

1. YUAN-JIN CREATIVE CO., LTD. 

源進興業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  86837458 

 Người đại diện:  朱建勲 

 Điện thoại: +886.3-5823998 

 Địa chỉ: 新竹縣竹東鎮三重里中興路 1段 245號 1樓 

1 F., No. 245, Sec. 1, Zhongxing Rd., Sanchong Vil., Zhudong Township, 

Hsinchu County 31053, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch trúng thầu trúng thầu:  62 tấn 
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2. GLITTER GEM ENTERPRISE CO., LTD. 

瑜寧企業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp:  84344177 

 Người đại diện:  黃淑惠 

 Điện thoại: +886.2-29642700 

 Fax: +886.2-29642657 

 Địa chỉ: 新北市板橋區民族路 60號 11樓 

11 F., No. 60, Minzu Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22065, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch trúng thầu trúng thầu:  200 tấn 

3. CHEN, ZUNG-YU CO., LTD 

陳榮裕企業有限公司 

 Mã số doanh nghiệp: 89619759 

 Người đại diện:  陳信鋼 

 Điện thoại: +886.2-25866868 

 Fax: +886.2-25959191 

 Địa chỉ: 臺北市中山區撫順街 23號 4樓 

4 F., No. 23, Fushun St., Zhongshan Dist., Taipei City 10452, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch trúng thầu trúng thầu:  155 tấn 
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4. POMINA ENTERPRISE CO., LTD.. 

馥農企業股份有限公司  

 

 Mã số doanh nghiệp:  86523251 

 Người đại diện:  黃淑惠 

 Điện thoại: +886.2-29642700 

 Fax: +886.2-29642657 

 Địa chỉ: 新 北 市 板 橋 區 民 族 路 60 號 10 樓 

10 F., No. 60, Minzu Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22065, Taiwan 

 Lượng hạn ngạch trúng thầu : 360 tấn 

 

5. LICA FRESH CO., LTD. 

利佳貿易有限公司 

 Mã số doanh nghiệp: 83726330 

 Người đại diện:人 李冠緯 

 Điện thoại: +886.2-23131009 

 Fax: +886. 2-23131019 

 Địa chỉ: 臺北市中正區衡陽路 51號 12樓之 2 

12 F.-2, No. 51, Hengyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100504, 

Taiwan 

 Lượng hạn ngạch trúng thầu : 56 tấn 
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